


	SỞ GD & ĐT ……………..
Trường THPT ………………..
ĐỀ THI THỬ
	Khảo sát chất lượng cuối năm

Môn : Hóa học

Thời gian: 90 phút


Câu 1: Cho các chất sau : CH2=CHC≡CH (1) ; CH2=CHCl (2) ; CH3CH=C(CH3)2 (3) ; 

CH3CH=CHCH=CH2 (4) ; CH2=CHCH=CH2 (5) ; CH3CH=CHBr (6). Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 2, 4, 5, 6.

B. 4, 6.


C. 2, 4, 6.


D. 1, 3, 4.

Câu 2: Hỗn hợp X gồm một số hiđrocacbon là đồng đẳng kế tiếp. Tổng khối lượng phân tử của các hiđrocacbon trong A là 252, trong đó khối lượng phân tử của hiđrocacbon nặng nhất bằng 2 lần khối lượng phân tử của hiđrocacbon nhẹ nhất. Công thức phân tử của hiđrocacbon nhẹ nhất và số lượng hiđrocacbon trong X là:
A. C3H6 và 4.

B. C2H4 và 5.

C. C3H8 và 4.

D. C2H6 và 5.

Câu 3: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết xích ma. CTPT của X là

A. C2H4.  
    

B. C4H8.


C. C3H6.


D. C5H10.

Câu 4:  Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 và y gam H2O. Giá trị của x và y tương ứng là:
A. 176 và 180.

B. 44 và 18.

C. 44 và 72.

D. 176 và 90.

Câu 5: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4  
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  Cao su buna. Công thức phân tử của B là


A. C4H6.


B. C2H5OH.

C. C4H4.


D. C4H10.

Câu 6: Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H2 để được hỗn hợp Y. Khi cho Y qua Pt nung nóng thì thu được khí Z có tỉ khối đối với CO2 bằng 1 (phản ứng cộng H2 hoàn toàn). Biết rằng VX  =  6,72 lít và 
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H

V

= 4,48 lít. CTPT và số mol A, B trong hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo ở đkc)

A. 0,1 mol C2H6 và 0,2 mol C2H2.
 

B. 0,1 mol C3H8 và 0,2 mol C3H4.


C. 0,2 mol C2H6 và 0,1 mol C2H2.


D. 0,2 mol C3H8 và 0,1 mol C3H4.

Câu 7: Một ancol no có công thức thực nghiệm là (C2H5O)n. CTPT của ancol có thể là
A. C2H5O.


B. C4H10O2.

C. C4H10O.


D. C6H15O3.

Câu 8: Chỉ ra thứ tự tăng dần mức độ linh độ của nguyên tử H trong nhóm -OH của các hợp chất sau: phenol, etanol, nước.

A. Etanol < nước < phenol.



C. Nước < phenol < etanol.

B. Etanol < phenol < nước. 



D. Phenol < nước < etanol.

Câu 9: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

TN 1 : Trộn 0,015 mol rượu no X với 0,02 mol rượu no Y rồi cho tác dụng hết với Na thì thu được 1,008 lít H2. 
TN 2 : Trộn 0,02 mol rượu X với 0,015 mol rượu Y rồi cho hợp tác dụng hết với Na thì thu được 0,952 lít  H2. 
TN 3 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp rượu như trong thí nghiệm 1 rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO mới nung, dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam. Biết thể tích các khi đo ở đktc. Công thức 2 rượu là

A. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.



B. C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3.
C. CH3OH và C2H5OH.




D. Không xác định được.

Câu 10: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2(ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là 

A. m = 2a - V/22,4.
B. m = 2a - V/11,2.
C. m = a + V/5,6.

D. m = a - V/5,6.

Câu 11: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là

A. n > 0, a 
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 0, m 
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 1.




B. n 
[image: image8.wmf]³

 0, a 
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 0, m 
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 1.


C. n > 0, a > 0,  m > 1.




D. n 
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 0, a > 0,  m 
[image: image12.wmf]³

 1.

Câu 12: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit

A. no, hai chức. 







B. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.

C. no, đơn chức.







D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.

Câu 13: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là 

A. 10,5.


B. 8,8.


C. 24,8.


D. 17,8. 

Câu 14: A là axit cacboxylic mạch hở, chưa no (1 nối đôi C=C), công thức CxHyOz. Chỉ ra mối liên hệ đúng

A. y = 2x.


B. y = 2x + 2-z.

C. y = 2x-z. 

D. y = 2x + z-2.

Câu 15: Hòa tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam bạc kim loại. Để trung hòa hoàn toàn phần 2 cần 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M. Công thức của hai axit đó là
A. HCOOH, C3H7COOH.



B. CH3COOH, C2H5COOH.

C. CH3COOH, C3H7COOH.



D. HCOOH, C2H5COOH.
Câu 16: Trung hòa 9 gam axit cacbonxylic A bằng NaOH vừa đủ cô cạn dung dịch được 13,4 gam muối khan. A có công thức phân tử là

A. C2H4O2.


B. C2H2O4.

C. C3H4O2.
D. C4H6O4.

Câu 17:  Dẫn m gam hơi ancol etylic qua ống đựng CuO dư đun nóng. Ngưng tụ phần hơi thoát ra được hỗn hợp X gồm anđehit, ancol etylic và H2O. Biết ½ lượng X tác dụng với Na (dư) giải phóng 3,36 lít H2 (ở đktc), còn 1/2 lượng X còn lại tác dụng với dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo được 25,92 gam Ag. Giá trị m là

A. 13,8 gam

B. 27,6 gam

C. 16,1 gam

D. 6,9 gam

Câu 18: X là hỗn hợp 2 ancol đơn chức đồng đẳng liên tiếp. Cho 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn với CuO đun nóng được hỗn hợp Y gồm 2 anđehit. Cho Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO3/NH3 được 86,4 gam Ag. X gồm 


A. CH3OH và C2H5OH.



B. C3H7OH và C4H9OH.


C. C2H5OH và C3H7OH.



D. C3H5OH và C4H7OH.

Câu 19: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 7,8.        


B. 8,8.            

C. 7,4.       


D. 9,2.

Câu 20: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol muối natri của hai axit no đơn chức mạch hở là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hỗn hợp X và cho sản phẩm cháy (CO2, hơi nước) lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4  đặc bình 2 đựng KOH thấy khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn bình một là 3,51 gam. Phần chất rắn Y còn lại sau khi đốt là Na2CO3 cân nặng 2,65 gam. Công thức phân tử của hai muối natri là

          A. C3H7COONa và C4H9COONa.                      B. CH3COONa và C2H5COONa.


C. CH3COONa và C3H7COONa.                        D. C2H5COONa và C3H7COONa.
Câu 21: Cho các phản ứng sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là: 
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A. 5. 


B. 4.


C. 3.


D. 2.
Câu 22: Trung hòa 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 có pH = 2 cần V ml dung dịch NaOH 0,02M. Giá trị của V là
A. 300.      

B. 150.


C.  200.   

D. 250

Câu 23: Dung dịch X gồm: x mol H+; y mol Al3+, z mol SO42- và 0,1 m0l Cl-. Khi cho từ từ đến dư dd NaOH vào dd X, kết quả theo đồ thị: 
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Khi cho 300 ml dd Ba(OH)2 0,9 M tác dụng với dd X thu được kết tủa Y và dd Z. Khối lượng kết  tủa Y là


A. 51,28 

B. 62,91

C. 46,60

D. 49,72 

Câu 24: Một dung dịch chứa 2 cation là Fe2+ (0,1mol) và Al3+ (0,2mol) và hai anion là Cl− ( a mol) và SO42- (b mol). Tính a, b biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9 gam chất rắn khan.Tính a?

A. 0,2 

B. 0,3

C. 0,24

D. 0,676

 Câu 25: Cho các dd A, B, C, D chứa tập hợp các ion sau:
(A) Cl-, NH4+, Na+, SO42-.


(B) Ba2+, Cl-, Ca2+, OH-.

(C) K+, H+, Na+, NO3-.



(D) K+, NH4+, HCO3-, CO32-.

Trộn 2 dd nào với nhau thì cặp nào không phản ứng ?

A. (A) + (B).

B. (B) + (C).

C. (C) + (D).

D. (D) + (A).

Câu 26: Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bron-stêt, các chất, ion nào sau đây là bazo: (1) NH3, (2) HCO3-, (3) HSO4-, (4) CO32-, (5) H2O, (6)Al(OH)3.
     A. 1,2,4,6 

 B. 2,3,5

C. 2,5,6

D. 1,4

Câu 27:Trong các dung dịch sau dung dịch nào có pH=7 ?
Fe2(SO4)3, KNO3, NaHCO3, Ba(NO3)2.
     A. Fe2(SO4)3 
B. KNO3 ,Ba(NO3)2
     C. Cả 4 dung dịch

D. Ba(NO3)2
Câu 28: Cho 3,42g Al2(SO4)3  tác  dụng với 200 ml dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 0,78g kết tủa. Nồng độ mol/l nhỏ nhất của dung dịch NaOH đã dùng là:

A. 0,28M              B. 0,12M              C. 0,15M              D. 0,19M

Câu 29: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:
                   (1) X 
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 X1  +  CO2                               
(2)  X1  +  H2O  
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  X2

                   (3) X2   +  Y  
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 X  +  Y1  + H2O        
(4) X2  +  2Y  
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 X  +  Y2  + H2O

Hai muối X, Y tương ứng là

     A. CaCO3, NaHSO4.                            B. BaCO3, Na2CO3.     

    C. CaCO3, NaHCO3.                            D. MgCO3, NaHCO3.

Câu 30: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2  (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là
A. 0,08 và 4,8.  
B. 0,04 và 4,8.     C. 0,14 và 2,4.  
D.  0,07 và 3,2
Câu 31: Cho từ từ đến hết từng giọt dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 thu được V lít khí. Mặt khác, nếu cho từ từ đến hết dung dịch chứa b mol Na2CO3 vào dung dịch chứa a mol HCl thì thu được 2V lít khí.( Các khí đo ở cùng điều kiện). Tìm mối quan hệ giữa a và b?

         A. b=a                    B. b=0,75a              C. b=1,5a              D. b=2a

Câu 32: Cho 17,04 gam P2O5 vào 82,96 gam nước, thu được dung dịch X. Nồng độ phân trăm của dung dịch X là

A. 11,76%. 

B. 19,6%. 

C. 23,52%. 

D. 17,04%.
Câu 33: Ở điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh hơn của nito vì:

A. Nguyên tử P có điện tích hạt nhân lớn hơn nguyên tử N.
B. Nguyên tử P có obitan 3d  còn trống còn nguyên tử N không có.
C. Nguyên tử P có độ âm điện nhỏ hơn nguyên tố N.
D. Phân tử photpho kém bền hơn phân tử nito.
Câu 34: Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu (Fe chiếm 36% về khối lượng) tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3 tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được 0,68m gam chất rắn X, dung dịch Y và 6,72 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO2 và NO. Phần trăm thể tích của NO trong hỗn hợp Z gần với giá trị nào nhất?
A. 34%.

B. 25%.

C. 17%.

D. 50%.

Câu 35:  Cho các phát biểu sau: 

(1) Trong phân tử HNO3 nguyên tử N có hoá trị V, số oxi hoá +5.
(2) Để làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước ta dẫn khí qua bình đựng vôi sống (CaO).
(3) HNO3 tinh khiết là chất lỏng, không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm.
(4) Dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu nâu là do dung dịch HNO3 có hoà tan một lượng nhỏ khí NO2. 

(5) Phản ứng của FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt với HNO3 đặc, nóng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử.

    (6) Thể tích khí N2 (đkc) thu được khi nhiệt phân 10g NH4NO2 là 11,2 l.

    (7) Để nhận biết trong thành phần của khí nitơ có lẫn tạp chất clo, ta có thể dẫn khí qua nước cất có pha sẵn vài giọt phenolphtalein. 
Số phát biểu đúng: 
 

A. 5.


B. 3.


C. 4.


D. 6.
Câu 36: Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng Cu trong X là

          A. 12,37.                B. 14,12.

C. 85,88.

D. 87,63.


Câu 37: Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình, thu được 0,448 lít NO và dung dịch Y. Trong cả 2 trường hợp đều có NO là sản phẩm khử duy nhất ở kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu không tạo sản phẩm khử N+5. Các phản ứng đều hoàn toàn. Giá trị m là

A. 4,2.     

B. 2,4.        

C. 3,92.

D. 4,06.
Câu 38: Hấp thụ hết 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch X. Lấy 100 ml X cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, 100 ml X tác dụng với Ba(OH)​2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là 


A. 0,15.

B. 0,2.

          C. 0,06.

         D. 0,1.  
Câu 39: Cho X là hỗn hợp gồm Mg và MgO ( trong đó Mg chiếm 60% về khối lượng). Y là dung dịch gồm a mol H2SO4 và 0,1 mol HNO3.

Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X vào dung dịch Y,  thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và hỗn hợp T gồm 3 khí ( trong đó có 0,06 mol khí hidro). Biết Z có khả năng phản ứng vừa đủ với 0,86 mol NaOH trong dung dịch. Xác định các khí còn lại trong T?

A. NO, NO2.     
B. NO, N2.        C. NO, N2O.

D. N2O, N2.

Câu 40: Hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 trong HCl loãng, còn 6,4 gam Cu không tan. Mặt khác hòa tan 24,16 gam X trong 240 gam dung dịch HNO3 31,5% ( dùng dư) thu được dung dịch Y và hỗn hợp 2 sản phẩm khử của HNO3. Cho 600ml dung dịch NaOH 2M vào Y. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi được 78,16 gam hỗn hợp chất rắn khan. Tính nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong dung dịch Y trên?

A. 12,541%.     
B. 16,162%.        C. 11,634%.

D. 13,325%.

Câu 41: Cho Fe có Z=26. Hỏi Fe2+ có cấu hình electron như thế nào?

A.1s22s22p63s23p63d44s2                       B.1s22s22p63s23p63d6
C.1s22s22p63s23p63d54s1                                   D.Đáp án khác.
Câu 42: X là nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 24. X thuộc chu kì nào nhóm nào ? 
A. Chu kì 4, nhóm VIB                     C. Chu kì 4, nhóm IIA

B. Chu kì 5, nhóm VIB                     D. Chu kì 4, nhóm IVA

Câu 43:Trong các chất và ion sau: Zn, S, Cl2, SO2, FeO, Fe2O3, Fe2+, Cu2+, Cl- có bao nhiêu chất và ion đóng vai trò vừa oxi hóa vừa khử:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 44:Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng:

      - Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tác dụng được với nhau sinh ra chất khí.

      - Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được với nhau.

Dung dịch trong các ống nghiệm 1, 2, 3, 4 lần lượt là:

    A. AgNO3, Na2CO3, HI, ZnCl2.
B. ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3.

    C. ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3.
D. AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2.
Câu 45:Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhận 13 electron.
B. nhận 12 electron.

C. nhường 13 electron.
D. nhường 12 electron.

Câu 46:Hoà tan 174 gam hỗn hợp M2CO3 và M2SO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư. Toàn bộ khí CO2và SO2 thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500ml dung dịch NaOH 3M. Kim loại M là

A. Li. 


B. Na. 


C. K. 


D. Rb

Câu 47: Để tăng hiệu quả tẩy trắng của bột giặt, người ta thường cho thêm một ít bột natri peoxit (Na2O2). Do Na2O2 tác dụng với nước sinh ra hiđro peoxit (H2O2) là chất oxi hóa mạnh có thể tẩy trắng được quần áo:

Na2O2 + 2H2O -> 2NaOH + H2O2                                                      2H2O2 -> 2H2O + O2
Vì vậy, người ta bảo quản tốt nhất bột giặt bằng cách

A. cho bột giặt vào trong hộp không và để ra ngoài ánh nắng.             

B. cho bột giặt vào trong hộp không có nắp và để trong bóng râm.         

C. cho bột giặt vào trong hộp kín và để nơi khô mát.                           

D. cho bột giặt vào hộp có nắp và để ra ngoài nắng.  

Câu 48: Cho các phản ứng sau:  

 a. FeS2 + O2 ->X + Y                                    b. X + H2S   ->Z  + H2O

 c. Z + T  ->FeS                                             d. FeS + HCl -> M + H2S

 e. M + NaOH  ->Fe(OH)2 + N.

Các chất được ký hiệu bằng chữ cái X, Y, Z, T, M, N có thể là:

	
	X
	Y
	Z
	T
	M
	N

	A
	SO2
	Fe2O3
	S
	Fe
	FeCl2
	NaCl

	B
	SO3
	Fe2O3
	SO2
	Fe
	FeCl3
	NaCl

	C
	SO2
	Fe2O3
	SO2
	FeO
	FeCl2
	NaCl

	D
	SO2
	Fe3O4
	S
	Fe
	FeCl3
	NaCl


Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam một muối sunfat của kim loại (toàn bộ S có trong muối chuyển thành khí SO2) Dẫn khí thu được sau phản ứng đi qua dung dịch nước Br2 dư sau đó thêm tiếp dung dịch BaCl2 dư thu được 4,66 kết tủa. Thành phần phần trăm của lưu huỳnh trong muối sunfat là bao nhiêu?

A. 36,33%            B. 46,67%               C. 53,33%              D. 26,66%      

Câu 50: Từ 120 kg FeS2 có thể điều chế được tối đa bao nhiêu lit dung dịch H2SO498% (d = 1,84 gam/ml)?

A. 120 lit. 
         B. 114,5 lit. 

C. 108,7 lit. 

D. 184 lit.
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